
 

 

                

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 218/2023/DS-PT 

Ngày: 17-5-2023 

V/v Tranh chấp dân sự về hợp 

đồng vay tài sản. 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA              Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

 ng Nguy n Ng c V ng. 

 ng Nguy n Chí Dững; 

Bà Nguy n Huỳnh Thị Hương 

Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Bả   uốc - Thư    T a án nhân dân 

t nh  ồng Tháp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà Nguy n B ch 

Nga -  i   sát vi n tha  gia phi n t a. 

Tr ng các ngày 15/5/2023 và ngày 17/5/2023  t i tr  s  T a án nhân dân 

t nh  ồng Tháp xét xử phúc thẩ  công  hai v  án th  l  số 103/2023/TLPT-

DS ngày 16 tháng 3 nă  2023 về “Tranh chấp dân sự về hợp đồng vay tài 

sản”.  

D  Bản án dân sự sơ thẩ  số 67/2022/DS-ST ngày 17 tháng 9 nă  2022 

của T a án nhân dân thành phố Sa  éc bị  háng cáo. 

The  quyết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩ  số 220/2023/  -PT 

ngày 19 tháng 4 nă  2023 giữa các đương sự:  

1. Nguy n đơn:  

1.1. Ông Trần Tấn P  sinh nă  1975. 

1.2. Bà Nguy n Lâ  Minh X  sinh nă  1975. 

Cùng địa ch : Số I  đường L  Phường D  thành phố V  t nh Vĩnh L ng. 
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Người đ i diện the  ủy quyền của ông P, bà X: Anh Nguy n H a T, sinh 

nă  1982.  ịa ch : Số C  đường M  Phường C  thành phố V  t nh Vĩnh L ng 

(Văn bản ủy quyền ngày 25/9/2022). (Có mặt) 

2. Bị đơn:  

2.1. Bà Nguy n Thị Ú  sinh nă  1960; địa ch : Số D   hó  T  phường 

T  thành phố S  t nh  ồng Tháp. 

  i diện the  ủy quyền: Chị Nguy n Thị N  sinh nă  1999; địa ch : Ấp 

L  xã T  huyện T  t nh  ồng Tháp (văn bản ủy quyền ngày 03/4/2023). (Có 

mặt) 

Người bả  vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguy n Thị Ú: Luật sư 

L  Văn L - Văn ph ng Luật sư Ph   Minh T1 - Chi nhánh T3  thuộc   àn 

Luật sư t nh  ; địa ch : Số A  đường L   hó  C  thị Trấn M  huyện T  t nh 

 ồng Tháp. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

2.2. Công ty TNHH X1. 

 ịa ch : Số D   hó  T  phường T  thành phố S  t nh  ồng Tháp. 

Người đ i diện the  pháp luật: Bà Nguy n Thị Út . Chức v : Giá  đốc. 

( ăng    thay đổi giấy chứng nhận đăng    d anh nghiệp lần thứ 8: 

ngày 11/5/2022). 

4. Người  háng cá : Bà Nguy n Thị Ú là bị đơn. 

 ỘI  U G VỤ   :  

- Anh Nguyễn Hòa T là đại diện theo ủy quyền của ông Trần Tấn P, bà 

Nguyễn Lâm Minh X trình bày: Ông P, bà X và bà Ú  chị Nguy n Nguyệt 

Tuyết N1 có  ối quan hệ là  ăn xăng dầu và các b n đã quen biết nhau lâu 

nă  n n  hi bà Ú và chị N1 hỏi vay tiền thì ông P, bà X đồng   ch  vay. C  

th : 

Lần 1: Ngày 02/6/2019  bà Ú vay của ông P, bà X số tiền là 

7.000.000.000 đồng  ông P, bà X gia  tiền vay ch  bà Ú nhận 02 lần  buổi 

chiều ngày 02/6/2019 gia  số tiền 5.000.000.000 đồng  buổi tối ngày 

02/6/2019 gia  số tiền 2.000.000.000 đồng  cả 02 lần này bà Ú đều viết bi n 

nhận gia  ch  ông P, bà Xuân g    c đích bà Ú vay tiền là đ   inh d anh xăng 

dầu  ông P, bà X cho bà Ú vay tiền  hông tính lãi. 

Lần 2: Ngày 06/6/2019, bà Ú vay của ông P, bà X số tiền 3.000.000.000 

đồng  bà Ú có viết bi n nhận nhận tiền  cách thức gia  tiền là bà Út  ượn tài 
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 h ản của c n gái bà Ú là chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1  y u cầu ông P 

chuy n tiền và  tài  h ản của chị N1. M c đích bà Ú vay tiền đ   inh d anh 

xăng dầu  ông P, bà X cho bà Ú vay tiền  hông tính lãi. 

Lần 3: Ngày 05/7/2019  bà Ú vay của ông P, bà X số tiền 500.000.000 

đồng  lần vay tiền này bà Ú  hông có viết bi n nhận  cách thức gia  tiền là bà 

Út  ượn tài  h ản của c n gái bà Ú là chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1  y u cầu 

ông P chuy n tiền và  tài  h ản của chị N1    c đích bà Ú vay tiền cũng đ  

 inh d anh xăng dầu  ông P, bà X cho bà Ú vay tiền  hông tính lãi. 

Ng ài 03 lần vay tr n thì ông P, bà X còn cho bà Ú vay tiền nhiều lần 

nữa nhưng  hông có là  bi n nhận    c đích bà Ú vay tiền đ   inh d anh 

xăng dầu.  ến ngày 24/7/2020  bà Ú có là  giấy bi n nhận xác nhận tổng số 

tiền vay của ông P, bà X là 18.400.000.000 đồng.  ến ngày 26/01/2021 chị 

Nguy n Nguyệt T2 N1 là người đ i diện the  pháp luật của Công ty TNHH X1 

xác nhận có sử d ng 10.500.000.000 đồng tr ng tổng số tiền ông P, bà X cho 

bà Ú vay 18.400.000.000 đồng  đ  h  t động  inh d anh xăng dầu của Công ty 

TNHH X1. Số tiền 18.400.000.000 đồng  à ông P, bà X cho bà Ú và Công ty 

TNHH X1 vay là tiền vốn  hông có tiền lãi. Từ  hi các b n tổng  ết nợ đến 

nay, bà Ú và công ty TNHH X1 do bà N1 là đ i diện pháp luật  hông có trả 

vốn và lãi ch  ông P, bà X được số tiền nào. 

 ối với 02 lần ông P chuy n tiền ch  bà Ú vay tiền  cách thức gia  tiền 

vay là ông P chuy n tiền và  tài  h ản của chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1, vào 

ngày 06/6/2019 chuy n số tiền 3.000.000.000 đồng và ngày 05/7/2019 chuy n 

số tiền 500.000.000 đồng thì ông P, bà X xác định các lần chuy n tiền này là 

chuy n tiền ch  bà Ú vay   hông li n quan gì chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1, 

do bà Ú  ượn tài  h ản của chị N1 và y u cầu ông P chuy n tiền và  tài 

khoản của chị N1  nhưng người nhận tiền là bà Ú. D  đó  ông P và bà X không 

tranh chấp  y u cầu gì đối với chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1.  

Ng ài ra  gia  dịch vay  ượn tiền giữa ông P, bà X với bà Ú và công ty 

TNHH X1 ch  là gia  dịch dân sự n n ông P, bà X  hông y u cầu xử l  hình sự 

đối với bà Ú và chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1. 

Nay ông Trần Tấn P và bà Nguy n Lâ  Minh X y u cầu bà Nguy n Thị 

Ú có trách nhiệ  trả ch  ông P, bà X số tiền vốn vay c n nợ là 7.900.000.000 

đồng (Bảy tỷ chín tră  triệu đồng) và Công ty TNHH X1 có trách nhiệ  trả 
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cho ông P và bà X số tiền vốn vay c n nợ là 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ 

nă  tră  triệu đồng) và  hông y u cầu tính lãi. Ng ài ra  ông P, bà X không 

có y u cầu gì  hác. 

- Bà Nguyễn Thị Ú, công ty X1 do bà Nguyễn Thị Ú là đại diện theo 

pháp luật trình bày: Từ  hi T a án th  l  v  án ch  đến  hi xét xử  T a án đã 

ra tống đ t hợp lệ (ni   yết công  hai) thông bá  th  l  v  án  giấy triệu tập  

thông bá  cung cấp    iến  tài liệu chứng cứ và các văn bản tố t ng hợp lệ 

nhưng bà Nguy n Thị Ú, bà Ú cũng là đ i diện the  pháp luật Công ty TNHH 

X1 không có văn bản n u    iến   hông đến T a án đ  là  việc. 

T i Bản án dân sự sơ thẩ  số 67/DS-ST ngày 17/9/2022 của T a án 

nhân dân thành phố Sa  éc đã quyết định:  

1. Chấp nhận y u cầu  h i  iện của nguy n đơn ông Trần Tấn P và bà 

Nguy n Lâm Minh X  về việc y u cầu bà Nguy n Thị Ú, công ty TNHH X1 

trả số tiền vốn vay c n nợ. 

Buộc bà Nguy n Thị Ú có trách nhiệ  trả ch  ông P và bà X số tiền vốn vay 

c n nợ là 7.900.000.000 đồng (Bảy tỷ chín tră  triệu đồng). 

Buộc Công ty TNHH X1 có trách nhiệ  trả ch  ông P và bà X số tiền 

vốn vay c n nợ là 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ  nă  tră  triệu đồng). 

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án ch  

đến  hi thi hành án x ng  b n phải thi hành án c n phải chịu  h ản tiền lãi của 

số tiền c n phải thi hành án the   ức lãi suất quy định t i  iều 357   iều 468 

Bộ luật dân sự nă  2015. 

Ng ài ra  bản án c n tuy n về án phí  chi phí giá  định  quyền và thời 

h n  háng cá   quyền  nghĩa v  và thời hiệu thi hành án của các đương sự the  

quy định của pháp luật.  

 - Sau  hi xét xử sơ thẩ   bà Nguy n Thị Ú (đồng thời đ i diện Công ty 

X1) kháng cá   hông đồng   the  quyết định của bản án sơ thẩ   y u cầu xe  

xét l i bản án sơ thẩ  the  thủ t c phúc thẩ .  

 - T i phi n t a phúc thẩ : 

+ Chị N1 trình bày: Bà Ú  hông thỏa thuận được với ông P, bà X về giải 

quyết v  án. Bà Ú giữ nguy n y u cầu  háng cá . 
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+ Ông T trình bày: Ông P, bà X giữ nguy n y u cầu  h i  iện và  hông 

thỏa thuận được với bà Ú về giải quyết v  án. 

-   i diện Viện  i   sát nhân dân t nh  ồng Tháp phát bi u    iến về 

giải quyết v  án: 

+ Về tố t ng: Thẩ  phán  Hội đồng xét xử  Thư    và các đương sự  

Luật sư đều thực hiện đúng quy định của pháp luật.  

+ Về nội dung:  ề nghị  hông chấp nhận y u cầu  háng cá  của bà Ú 

và Công ty TNHH X1. Giữ nguy n bản án sơ thẩ . 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có tr ng hồ sơ v  án đã được thẩ  tra t i 

phi n t a và căn cứ và   ết quả tranh t ng t i phi n t a. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] Ông Trần Tấn P và bà Nguy n Lâ  Minh X  h i  iện đối với bà 

Nguy n Thị Ú và Công ty TNHH X1  về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản  

T a án nhân dân thành phố Sa  éc th  l  giải quyết là đúng thẩ  quyền. Bà Ú 

(đồng thời đ i diện Công ty TNHH X1)  háng cá  tr ng thời h n là hợp lệ. 

Ông P, bà X ủy quyền ch  anh T, bà Ú ủy quyền ch  chị Nguy n Thị N, các 

thủ tuc ủy quyền phù hợp quy định n n chấp nhận.  

The  hồ sơ v  án th  hiện tr ng thời h n chuẩn bị xét xử T a án cấp sơ 

thẩ  đã tống đ t hợp lệ các văn bản tố t ng và triệu tập bà Ú đ  xét xử  nhưng 

bà Ú vắng  ặt  hông có l  d  n n xét xử the  quy định  iều 227 và  iều 228 

Bộ luật Tố t ng dân sự nă  2015 là phù hợp quy định của pháp luật. 

 [2] Ông P và bà X trình bày có cho bà Ú vay tiền  02 lần  cách thức gia  

tiền vay là ông P gia  tiền trực tiếp ch  bà Ú và chuy n tiền và  tài  h ản của 

chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1  c  th : Ngày 02/6/2019  ông P gia  số tiền là 

7.000.000.000 đồng. Ngày 06/6/2019 chuy n số tiền 3.000.000.000 đồng và 

ngày 05/7/2019 chuy n số tiền 500.000.000 đồng. Ng ài ra ông P còn cho vay 

tiền nhiều lần nữa nhưng  hông có là  bi n nhận. Bà Ú  ượn tài  h ản của 

chị N1 y u cầu ông P chuy n tiền và  tài  h ản của chị N1  nhưng người nhận 

tiền là bà Ú. D  đó  ông P và bà X  hông y u cầu gì đối với chị Nguy n 

Nguyệt Tuyết N1. T i phi n t a phúc thẩ  anh T ch  rằng  ông P và bà X đưa 

tiền ch  bà Ú  ua xăng dầu đ   inh d anh và chia lợi nhuận ch  ông P và bà 

X nhưng bà Ú  hông thực hiện the  thỏa thuận  n n hai b n  ới thống là tiền 
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vay  hông có lãi. C  th  bà Ú vay số tiền 7.900.000.000 đồng và công ty 

TNHH X1 c n nợ là 10.500.000.000 đồng the  giấy  ượn tiền đề ngày 

24/7/2020 và th  hiện t i giấy xác nhận đề ngày 26/01/2021 của chị Nguy n 

Nguyệt Tuyết N1.  

Chị Nguy n Thị N ch  rằng  bà Ú ch  có vay tiền của ông P đã chuy n 

tiền và  tài  h ản của chị Nguy n Nguyệt Tuyết N1 và  ngày 06/6/2019 số 

tiền 3.000.000.000 đồng và ngày 05/7/2019 chuy n số tiền 500.000.000 đồng 

nên bà Ú ch  đồng   trả số tiền này  c n các bi n nhận ngày 24/7/2020 thì bà Ú 

không có ký tên. T i  ết luận giá  định số 622/ L- THS ngày 26/7/2022 của 

Phòng K Công an t nh    xác định chữ     chữ viết h  t n Nguy n Thị Ú trong 

giấy  ượn tiền đề ngày 24/7/2020 được    hiệu A1 s  với chữ     chữ viết của 

Nguy n Thị Ú tr n các tài liệu  ẫu là d  cùng  ột người     viết ra.  

Mặt  hác tổng số tiền vay 18.400.000.000 thì chị Tuyết N1    xác nhận 

tr ng đó có 10.500.000.000 đồng vay   c đích đ  h  t động  inh d anh của 

Công ty TNHH X1 nên Công ty phải có trách nhiệ  trả nợ ch  ông P, bà X. 

 ối với Công ty TNHH X1 do bà Nguy n Nguyệt Tuyết N1 là giá  đốc- đ i 

diện the  pháp luật từ ngày 04/6/2020 đến trước  hi thay đổi là ngày 

11/5/2022, còn bà Nguy n Thị Ú là  Giá  đốc đ i diện the  pháp luật của 

Công ty đã đăng    thay đổi giấy phép  inh d anh lần thứ 8 ngày 11/5/2022. 

The  Công văn số 2199/S H T-   D ngày 12/8/2022 của S   ế h  ch và 

 ầu tư t nh   thì Công ty TNHH X1 vẫn c n tồn t i tr n cơ s  dữ liệu quốc 

gia về đăng    d anh nghiệp. Ph ng  ăng     inh d anh của S   hông nhận 

được thông bá  t   ngưng  inh d anh hay giải th  của Công ty. Vậy thời đi   

hiện nay bà Nguy n Thị Ú là giá  đốc đ i diện the  pháp luật của Công ty 

TNHH X1  nhưng t i thời đi   là  xác nhận nợ ngày 26/01/2021 thì chị 

Tuyết N1 là giá  đốc đ i diện the  pháp luật của Công ty TNHH X1. D  đó  

T a án cấp sơ thẩ  chấp nhận y u cầu của ông P và bà X  buộc bà Nguy n Thị 

Ú phải  số tiền  7.900.000.000 đồng và Công ty TNHH X1 trả số tiền 

10.500.000.000 đồng. T i phi n t a phúc thẩ  chị Nguy n thị N2 không cung 

cấp được chứng cứ  ới chứng  inh bà Nguy n Thị Ú và công ty  hông có nợ 

số tiền vay 18.400.000.000 nói tr n   n n  háng cá  của bà Ú và Công ty 

TNHH X1 là  hông có cơ s  đ  chấp nhận. 
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[3]   i diện Viện  i   sát nhân dân t nh  ồng Tháp đề nghị Hội đồng 

xét xử  hông chấp nhận y u cầu  háng cá  của bà Ú và Công ty TNHH X1, 

giữ nguy n bản án sơ thẩ  là có căn cứ n n Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về án phí: D  y u cầu  háng cá  của bà Ú và Công ty TNHH X1 

 hông được chấp nhận  n n bà Ú phải chịu án phí dân sự phúc thẩ  là 

300.000đ và Công ty TNHH X1 phải chịu án phí dân sự phúc thẩ  là 

300.000đ. 

[5] Về chi phí giá  định: Chi phí giá  định chữ     chữ viết nguy n 

đơn đã nộp t   ứng là 14.880.000 đồng. D  chấp nhận y u cầu  h i  iện của 

nguy n đơn n n bà Nguy n Thị Ú và Công ty TNHH X1 (đ i diện the  pháp 

luật của Công ty là bà Nguy n Thị Ú) li n đới chịu chi phí giá  định là 

14.880.000 đồng  đ  h àn trả ch  ông Trần Tấn P, bà Nguy n Lâ  Minh X 

(do ông P, bà X đã nộp t   ứng và chi x ng. 

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ và   iều 35;  iều 39;  iều 147   iều 148   iều 227   iều 228; 

 h ản 1  iều 308 của Bộ luật Tố t ng dân sự nă  2015;  iều 357   iều 463  

 iều 466   iều 468 của Bộ luật dân sự nă  2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14  ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy ban Thường v  

 uốc Hội quy định về án phí  lệ phí T a án. 

1.  hông chấp nhận y u cầu  háng cá  của bà Nguy n Thị Ú và Công ty 

TNHH X1. 

Giữ nguy n bản án sơ thẩ . 

2. Chấp nhận y u cầu  h i  iện của ông Trần Tấn P, bà Nguy n Lâ  

Minh X về việc y u cầu bà Nguy n Thị Ú và Công ty TNHH X1 trả số tiền 

vốn vay c n nợ. 

Buộc bà Nguy n Thị Ú phải trả ch  ông Trần Tấn P, bà Nguy n Lâ  Minh X 

số tiền vốn vay c n nợ là 7.900.000.000 đồng (Bảy tỷ chín tră  triệu đồng). 

Buộc Công ty TNHH X1 (đ i diện the  pháp luật của Công ty là bà 

Nguy n Thị Ú) phải trả ch  ông Trần Tấn P và bà Nguy n Lâ  Minh X số tiền 

vốn vay c n nợ là 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ nă  tră  triệu đồng). 
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   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án ch  

đến  hi thi hành án x ng  b n phải thi hành án c n phải chịu  h ản tiền lãi của 

số tiền c n phải thi hành án the   ức lãi suất quy định t i  iều 357   iều 468 

của Bộ luật dân sự nă  2015. 

3. Về án phí:  

Bà Nguy n Thị Ú phải nộp 115.900.000 đồng án phí dân sự sơ thẩ  và 

300.000đ án phí dân sự phúc thẩ   nhưng được  hấu trừ và  tiền t   ứng án 

phí đã nộp 300.000đ the  bi n lai thu số 0001128 ngày 07/11/2022 của Chi 

c c Thi hành án dân sự thành phố Sa  éc  t nh  ồng Tháp. Như vậy bà Ú còn 

phải nộp tiếp là 115.900.000 đồng. 

Công ty TNHH X1 (đ i diện the  pháp luật của Công ty là bà Nguy n 

Thị Ú) phải nộp 118.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩ  và 300.000đ án phí 

dân sự phúc thẩ . 

H àn trả l i ch  ông Trần Tấn P, bà Nguy n Lâ  Minh X số tiền t   

ứng án phí đã nộp the  bi n lai số 0000552 ngày 09/02/2022 của Chi c c thi 

hành án dân sự thành phố Sa  éc  t nh  ồng Tháp. 

4. Về chi phí giá  định: Bà Nguy n Thị Ú và Công ty TNHH X1 (đ i 

diện the  pháp luật của Công ty là bà Nguy n Thị Ú) li n đới chịu chi phí giá  

định là 14.880.000 đồng  đ  h àn trả ch  ông Trần Tấn P, bà Nguy n Lâ  

Minh X (do ông P, bà X đã nộp t   ứng và chi x ng).  

Trường hợp bản án được thi hành the  quy định t i  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án  người phải thi hành án có quyền 

thỏa thuận thi hành án  y u cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án h ặc bị 

cưỡng chế thi hành án the  quy định t i các  iều 6  7  7a  7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện the  quy định t i  iều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật    từ ngày tuy n án./. 

Nơi nhận: 

- V SND t nh  ồng Tháp; 

- Ph ng  TNV và THA TAND t nh  T; 

- TAND thành phố Sa  éc; 

- Chi c c THADS thành phố Sa  éc; 

-  ương sự; 

- Lưu: VT  HSVA  TDS. 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      
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 guyễn  gọc Vạng                    

 


